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Phụ lục số 02 

Danh sách người có liên quan của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang  

đến ngày 31/12/2025 

 

(Kèm theo Báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 15/5/2026 của HĐQT Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang) 
 

 Stt Họ tên 

Mối quan 

hệ/Chức vụ  

tại Công ty  

Số ĐKKD/CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phần 

sở hữu 

(Cổ phần) 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

(%) 

Ghi chú 

A TỔ CHỨC       

1 

Công ty CP Đầu tư và Xây 

lắp Miền Nam 
Cổ đông lớn 

Số GĐKKD: 6300048003; 

ngày cấp lần đầu 17/3/2008; 

thay đổi lần thứ 10 ngày 

06/8/2020; nơi cấp: 

 Sở KHĐT Hậu Giang. 

Số 225, Hùng Vương, 

Kv 4, phường Vị Tân, 

TP Cần Thơ 

12.719.828 51,128 

 

2 
Ủy ban nhân dân TP Cần 

Thơ Cổ đông lớn 
 Số 2 đường Hòa 

Bình, phường Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 
11.525.963 46,33  

3 

Công ty TNHH MTV 

Thương mại – Dịch vụ - 

Xây dựng Cửu Long Công ty con  

Số GĐKKD: 300335784, 

ngày cấp: 20/10/2020; nơi 

cấp: Sở KHĐT tỉnh Hậu 

Giang. 

Đường Nguyễn 

Trung Trực, ấp 

Nhơn Thuận 1A,  

xã Tân Hoà, TP Cần 

Thơ 

0  0  

4 

Công ty TNHH MTV 

Công trình đô thị Hậu 

Giang 
Công ty con  

Số GĐKKD: 6300349145, 

ngày cấp: 16/12/2021; nơi 

cấp: Sở KHĐT tỉnh Hậu 

Giang 

Số 3, đường Số 4, 

Cụm CN-TTCN, P 

Vị Thanh, TP Cần 

Thơ 

0 0  
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5 

Công ty TNHH MTV Cấp 

nước Hậu Giang 
Công ty con  

Số GĐKKD: 6300356590; 

ngày cấp: 19/12/2022; nơi 

cấp: Sở KHĐT tỉnh Hậu 

Giang 

Số 46A, đường Ngô 

Quốc Trị, P. Vị Tân, 

TP Cần Thơ 
0 0  

B CÁ NHÂN:       

I Vũ Minh Đức  Chủ tịch 

HĐQT 

   12.719.828  51,128 Đại diện vốn  

Cty CP ĐTXL  

Miền Nam: 

12.719.828 CP 

1 Vũ Khắc Hòe Không   0 0 Cha 

2 Phan Thị Thạch Không   0 0 Mẹ 

3 Nguyễn Văn Bon Không   0 0  Cha vợ 

4 Phạm Thị Thanh Mai Không   0 0  Mẹ vợ 

 

5 Nguyễn Thị Mộng Kiều Không   146.600 0,59 Vợ 

6 Vũ Hoàng Việt Không     

7 Vũ Minh Triết Không     

8 Vũ Nguyễn Thảo Nhi Không     

9 Vũ Mạnh Đoàn Không   0 0  Em 

10 Lai Mỹ Út Không   0 0  Em dâu 

11 Vũ Trung Kiên TV HĐQT 

Chủ tịch 

kiêm GĐ 

Công ty 

Cấp nước 

HG 

  0 0  Em 

12 Đặng Thị Tuyết Kha Không   0 0  Em dâu 
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13 Vũ Trường Giang TV HĐQT 

Chủ tịch 

kiêm GĐ 

Công ty 

CTĐT 

  30.000 0,12 Em 

14 Phan Thị Xuân Tiến Không   0 0 Em dâu 

15 Công ty CP Đầu tư xây lắp 

Miền Nam 

Cổ đông lớn Số GĐKKD: 6300048003; 

ngày cấp lần đầu 17/3/2008; 

thay đổi lần thứ 10 ngày 

06/8/2020; nơi cấp: Sở KHĐT 

tỉnh Hậu Giang.  

Số 225, Hùng Vương, 

Kv 4, phường Vị Tân, 

TP Cần Thơ 

12.719.828 51,128  Ông Vũ Minh Đức 

giữ chức vụ TGĐ 

16 Công ty TNHH MTV Cấp 

thoát nước Long Mỹ 

Không  Số GĐKKD: 6300328057; 

ngày cấp 26/3/2020; nơi cấp: 

Sở KHĐT tỉnh Hậu Giang. 

Số 33 đường 3/2, khu 

vực 2, phường Long 

Mỹ, TP Cần Thơ 

0 0 Bà Phan Thị Xuân 

Tiến là Giám đốc  

17 Công ty TNHH MTV Cấp 

nước Tám Ngàn 

Không Số GĐKKD: 6300320668; 

ngày cấp 19/9/2019; nơi cấp: 

Sở KHĐT tỉnh Hậu Giang. 

Ấp 4, xã Vị Thanh 1, 

TP Cần Thơ 

0 0 Bà Nguyễn Thị 

Mộng Kiều là  

Giám đốc  

II Huỳnh Thông Minh 

 

 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 

   0  0  

1 Huỳnh Văn Lộc Không   0 0  Cha 

2 Trần Thị Hiền Không   0 0  Mẹ 

3 Võ Thị Việt Không   0 0  Mẹ vợ 

4 Nguyễn Thị Hạnh Không   0 0  Vợ 

5 Huỳnh Thị Thùy Dương Không  0 0  Con 

6 Huỳnh Anh Không  0 0  Con 

7 Huỳnh Minh Thiện Không  0 0  Con 

8 Huỳnh Trí Thức    0 0  Em 
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9 Nguyễn Hồng Tươi Không     Em dâu 

10 Huỳnh Trung Tín Phó Tổng 

Giám đốc 

  10.000 0,04  Em 

11 Nguyễn Thị Tuyết Không   0 0  Em dâu 

12 Huỳnh Thanh Liêm Không   0 0  Em 

13 Đặng Thị Phụng  Không   0 0  Em dâu 

14 Huỳnh Tiến Sỉ   

Không 

  0 0  Em 

15 Nguyễn Thị Diệu Không   0 0  Em dâu 

16 Huỳnh Thị Mỹ Tiên Không   0 0  Em 

17 Trần Thiện Khả Không   0 0  Em rể 

18 Công ty CP Đầu tư xây lắp 

Miền Nam 

Cổ đông lớn Số GĐKKD: 6300048003; 

ngày cấp lần đầu 17/3/2008; 

thay đổi lần thứ 10 ngày 

06/8/2020; nơi cấp: 

 Sở KHĐT Hậu Giang. 

Số 225, Hùng Vương, 

Kv 4, phường Vị Tân, 

TP Cần Thơ 

12.719.828 51,128  Ông Huỳnh Thông 

Minh giữ chức vụ 

Chủ tịch HĐQT 

19 Công ty TNHH BOT ĐT 741 

Bàu Trư - Đồng Xoài 

Không Số ĐKKD: 3801214584; 

ngày cấp: 09/12/2019; nơi 

cấp: Sở KHĐT tỉnh Bình 

Phước. 

ĐT741, xã Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước 

0 0 Ông Huỳnh Thông 

Minh giữ chức vụ 

Chủ tịch HĐTV 

kiêm GĐ 

20 Công ty TNHH MTV Cấp 

nước Ngã Bảy 

Không Số ĐKKD: 6300320668; 

ngày cấp: 19/9/2019; nơi 

cấp: Sở KHĐT tỉnh Hậu 

Giang 

KV6, P. Ngã Bảy, TP 

Cần Thơ 

0 0 Bà Nguyễn Thị 

Hạnh là Giám đốc 

III Bùi Trọng Lực Thành viên 

HĐQT, 

Tổng Giám 

đốc 

Số ĐKSH 1122/QĐ-

UBND ngày 06/7/2011 của 

UBND tỉnh Hậu Giang 

Số 2, Hòa Bình,  

phường Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

9.001.651  36,18  Cá nhân: 11.400 

CP; đại diện vốn 

của UBND TPCT: 

8.990.251 CP 

1 Bùi Minh Độ Không   0 0  Cha 
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2 Nguyễn Thị Phúc Không   0 0  Mẹ 

3 Trương Thành Tài Không   0 0  Cha vợ 

4 Nguyễn Kinh Thi Không   0 0  Mẹ vợ 

3 Lê Thế Lương Tâm Không   0 0  Vợ 

4 Bùi Lương Hải Hà Không  0 0  Con 

5 Bùi Lương Tú Anh Không  0 0  Con 

6 Bùi Minh Định Phó GĐ 

Công ty 

Cửu Long 

  0 0  Anh 

7 Bùi Văn Sĩ Nhân viên   0 0  Em 

8 Bùi Thị Minh Thoa Không   0 0  Em 

9 UBND thành phố Cần Thơ Cổ đông lớn   Số 2, Hòa Bình,  

phường Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

11.525.963 46,33 Ông Bùi trọng 

Lực đại diện vốn 

của UBND TPCT: 

8.990.251 CP 

IV Quách Minh Hiển Thành viên 

HĐQT, 

Phó TGĐ 

  1.269.756  5,104  Cá nhân:  

1.900 CP. 

Đại diện vốn 

UBND TPCT:   

1.267.856 CP 

1 Trần Thị Phương Lan Nhân viên   700 CP 0,003  Vợ 

2 Quách Đường Bửu Nguyên Công nhân 

 

  0 0  Con   

3 Quách Mai Chi Không   0 0  Chị  

4 Quách Minh Châu Không   0 0  Anh   
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5 Quách Minh Trí Không   100  Anh   

6 UBND thành phố Cần Thơ Cổ đông lớn  Số ĐKSH 1122/QĐ-

UBND ngày 06/7/2011 của 

UBND tỉnh Hậu Giang 

Số 2, Hòa Bình,  

phường Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

11.525.963 46,33 Ông Quách Minh 

Hiển đại diện vốn 

của UBND TPCT: 

1.267.856 CP 

V Ông Cao Thế Khải TV HĐQT; 

Phó TGĐ 

  1.303.256 

 

5,23  Cá nhân: 35.400 

CP 

ĐD vốn NN: 

1.267.856 CP  

1 Cao Văn Tỷ Không   0 0  Cha 

2 Nguyễn Thị Phong Lạc Không   0 0  Mẹ 

3 Lê Văn Bông Không   0 0  Cha vợ 

4 Trần Thị Thanh Không   0 0  Mẹ Vợ 

5 Lê Thanh Vân Không   0 0  Vợ 

6 Cao Thế Kiệt Không  0 0  Con 

7 Cao Thế Khiêm Không  0 0  Con 

8 Cao Mỹ Kim Không  0 0  Con 

9 Cao Thị Mỹ Diệu Không   0 0  Chị 

10 Nguyễn Thái Sĩ Không   0 0  Anh rể 

11 Cao Đăng Khoa Không   0 0 Anh 

12 Trà Ngọc Trân Không   0 0 Chị dâu 

13 Cao Thị Tuyết Nhung Không   0 0  Em 

14 Nguyễn Văn Linh Không   0 0  Em Rể 

15 Công ty TNHH MTV Mỹ 

Kim  

Không  Số ĐKKD: 6300332896; 

ngày cấp lần đầu 18/08/2020; 

thay đổi lần 1 ngày 

 22/03/2023; nơi cấp: Sở 

KHĐT tỉnh Hậu Giang. 

Ấp 1, Phường Vị Tân, 

TP Cần Thơ 

0 0  Ông Cao Thế 

Khải giữ chức 

vụ Giám đốc 
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16 UBND thành phố Cần Thơ Cổ đông lớn  Số ĐKSH 1122/QĐ-

UBND ngày 06/7/2011 của 

UBND tỉnh Hậu Giang 

Số 2, Hòa Bình,  P 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

11.525.963 46,33 Ông Cao Thế 

Khải đại diện vốn 

của UBND TPCT: 

1.267.856 CP 

VI Huỳnh Trung Tín Phó Tổng 

Giám đốc  

  10.000  0,04   

1 Huỳnh Văn Lộc Không   0 0  Cha 

2 Trần Thị Hiền Không   0 0  Mẹ 

3 Nguyễn Văn Đực Không   0 0  Cha vợ 

4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Không   0 0  Mẹ vợ 

5 Nguyễn Thị Tuyết Không   0 0  Vợ 

6 Huỳnh Hoa Tuyết Nhung Không  0 0  Con 

7 Huỳnh Hữu Trí Không  0 0  Con 

8 Huỳnh Thông Minh Phó Chủ tịch 

HĐQT 

   12.719.828  51,128 Anh 

 

9 Nguyễn Thị Hạnh Không   0 0  Chị dâu 

10 Huỳnh Trí Thức Không   0 0  Anh 

11 Nguyễn Hồng Tươi Không     Chị dâu 

12 Huỳnh Thanh Liêm Không   0 0  Em 

13 Đặng Thị Phụng  Không   0 0  Em dâu 

14 Huỳnh Tiến Sỉ Không   0 0  Em 

15 Nguyễn Thị Diệu Không   0 0  Em dâu 

16 Huỳnh Thị Mỹ Tiên Không   0 0  Em 

17 Trần Thiện Khả Không   0 0  Em rể 

VII Nguyễn Dũng Tiến TVHĐQT 

(đến tháng 

5/2025) 

  100 0,0004   

1 Phan Thị Ngọc Hà  Không   0 0  Mẹ 

2 Huỳnh Thanh Tạo  Không   0 0  Cha vợ 

3 Trần Hoài Nam  Không  0 0  Mẹ vợ 
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4 Huỳnh Thanh Thảo Không   0 0  Vợ 

5 Nguyễn Trung Nguyên  Không  0 0  Con 

6 Công ty TNHH MTV 

 TM-DV-XD Cửu Long 

Công ty con  Số ĐKKD: 300335784; ngày 

cấp: 20/10/2020; nơi cấp: Sở 

KHĐT Hậu Giang 

Đường Nguyễn Trung 

Trực, ấp Nhơn Thuận 

1A, xã Tân Hoà, TP 

Cần Thơ. 

0 0 Ông Nguyễn 

Dũng Tiến giữ 

chức vụ Chủ tịch 

kiêm GĐ 

VIII Vũ Trung Kiên Thành viên 

HĐQT  

(từ tháng 

5/2025) 

  0 0  

1 Vũ Khắc Hòe Không   0 0 Cha 

2 Phan Thị Thạch Không   0 0 Mẹ 

3 Đặng Thị Tuyết Kha Không   0 0  Vợ  

4 Vũ Đặng Hoàng Phát Không   0 0 con 

5 Vũ Đặng Hoàng Phúc Không      

6 Vũ Đặng Thảo Vy Không     con 

7 Vũ Minh Đức  Chủ tịch 

HĐQT 

   12.719.828  51,128 Anh 

Đại diện vốn  

Cty CP ĐTXL  

Miền Nam: 

12.719.828 CP 

8 Nguyễn Thị Mộng Kiều Không   146.600 0,59 Chị dâu 

9 Vũ Mạnh Đoàn Không   0 0  Anh 

10 Lai Mỹ Út Không   0 0  Chị dâu 
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11 Vũ Trường Giang TV HĐQT 

Chủ tịch 

kiêm GĐ 

Công ty 

CTĐT 

  30.000 0,12 Em 

12 Phan Thị Xuân Tiến Không   0 0 Em dâu 

IX Vũ Trường Giang  Thành viên 

HĐQT 

(từ tháng 

5/2025) 

  30.000 0,12  

1 Vũ Khắc Hòe Không   0 0 Cha 

2 Phan Thị Thạch Không   0 0 Mẹ 

3 Phan Hoàng Tâm Không   0 0 Cha vợ 

4 Trương Thị Liên Không   0 0 Mẹ vợ 

5 Phan Thị Xuân Tiến Không   0 0 Vợ 

6 Vũ Hoàng Tiến Đạt Không     Con  

7 Vũ Minh Đức  Chủ tịch 

HĐQT 

   12.719.828  51,128 Anh 

Đại diện vốn  

Cty CP ĐTXL  

Miền Nam: 

12.719.828 CP 

8 Nguyễn Thị Mộng Kiều Không   146.600 0,59 Chị dâu 

9 Vũ Mạnh Đoàn Không   0 0  Anh 

10 Lai Mỹ Út Không   0 0  Chị dâu 
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11 Vũ Trung Kiên Thành viên 

HĐQT  

  0 0 Anh 

12 Đặng Thị Tuyết Kha Không   0 0  Chị dâu 

X Lý Thanh Quang Trưởng 

ban Kiểm 

soát 

  0  0   

1 Nguyễn Thị Ánh Hồng Không   0 0  Mẹ 

2 Lê Văn Thành Không   0 0  Cha vợ 

3 Phạm Thị Thúy Không  0 0  Mẹ vợ 

4 Lê Thị Bích Tuyền Không   0 0  Vợ 

5 Lý Thanh Phong Không  0 0  Con 

6 Lý Thị Thu Quyên Không   0 0  Chị 

7 Nguyễn Văn Đức Hòa Không   0 0  Anh rể 

8 Lê Văn Đức Không   0 0  Em vợ 

XI La Thụy Phiểng Thành viên  

Ban Kiểm 

soát 

(đến tháng 

5/2025) 

  0  0   

1 Dương Thị Kim Em Không   0 0  Mẹ 

2 La Viên Hãnh Không   0 0  Chị 

3 La Dương Hứng Không   0 0  Em 

4 La Huyền Huyển Không   0 0  Em 
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5 Phạm Phú Trọng  Không   0 0  Con 

XII Bùi Thị Thu Oanh Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

  0  0   

1 Bùi Thế Trung Không   0 0  Cha 

2 Nguyễn Thế Toàn Không  0 0  Con 

3 Bùi Thế Trực Không   0 0  Em 

4 Nguyễn Thị Tuấn Nhã Không   0 0  Em dâu 

5 Bùi Thế Tín Không   0 0  Em 

6 Phạm Thái Thuỵ Vi Không   0 0  Em dâu 

XIII Dương Anh Cường 

Thành viên 

BKS  

(từ tháng 

5/2025) 

  0 0 

 

1 Cao Ngọc Trâm Không   0 0 Vợ 

2 Dương Gia Toàn Không   0 0 Con 

3 Dương Gia Toàn Không   0 0 Con 

4 Cao Minh Gon Không   0 0 Cha vợ 

5 Dương Kim Loan Không   0 0 Chị 

6 Dương Anh Kiệt Không   0 0 Anh 

7 Dương Anh Quốc Không   0 0 Em 

8 Trương Ngọc Vinh Không   0 0 Anh rể 

9 Trần Thị Quỳnh Như Không   0 0 Chị dâu 

10 Phạm Lê Thị Bích Ngọc Không   0 0 Em dâu 

XIV Trần Hồng Đăng Kế toán 

trưởng 

  1.800 

 

0,007  Cá nhân:  

1.800 CP 



12 

12 

 

1 Lê Văn Hiền Không   0 0  Cha vợ 

2 Dương Thị Thân Không   0 0 Mẹ vợ 

3 Lê Thị Mỹ Thìn Không   0 0  Vợ 

4 Trần Thị Hồng Phương Không   0 0  Con  

5 Trần Thị Yến Phương Không    0 0 Con 

6 Trần Thị Nguyện Không   0 0  Chị 

7 Trần Thị Vọng Không   0 0  Chị 

8 Trần Hồng Tăng Không   0 0  Em 

9 Trần Khắc Vũ Không   0 0  Em 

10 Trần Thị Ái Không   0 0  Em 

11 Trần Thị Huyền Không   0 0  Em 

12 Nguyễn Hồng Phước Không   0 0  Anh rể 

13 Nguyễn Đông Hải Không   0 0  Anh rể 

14 Dương Văn Tháp Không   0 0  Em rể 

15 Nguyễn Sỹ Phú Không   0 0  Em rể 

16 Nguyễn Thị Nhung Không   0 0  Em dâu 

17 Đào Thị Tiển Không 

 

  0 0  Em dâu 

Ghi chú: HĐQT, BKS và Người quản lý liệt kê danh sách Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 và công khai lợi 

ích liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp./. 

Danh sách đang được cập nhật lại địa giới hành chính mới sau sáp nhập. 

*** 

 






















































































































































